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1 Anton Phạm Bảo An 18 6 2012 Nam 309 Huỳnh Văn Bánh P11 Q Phú Nhuận x Ấu 3 Micae Hy

2 Andre Nguyễn Đoàn Thiên An 11 1 2012 Nam 153/2 Nguyễn Thông P9 Q3 x Ấu 3 Đaminh Đạt

3 Catarina Nguyễn Minh Gia An 23 7 2012 Nữ 392/20/76 Cao Thắng P2 Q10 x Ấu 3 Yaxinta Cha duyệt

4 Gierado Trần Chí Nhất An 9 1 2012 Nam 183b Trần Quốc Thảo P9 Q3 x Ấu 3 Đaminh Đạt Cha duyệt

5 Teresa Nguyễn Phúc An 18 5 2011 Nữ 12/6 Chiến Thắng P9 Q Phú Nhuận x Thiếu 1 Clara

6 Giuse Hồ Hoài An 25 12 2009 Nam 20/29 Kỳ Đồng P9 Q3 x Thiếu 3 Andre Trông

7 Teresa Lưu Ngọc Mai An 5 12 2008 Nữ 523/29A Tùng Thiện Vương P12 Q8 x Nghĩa 1 Helena

8 Andre Nguyễn Đoàn Thiên Ân 11 1 2012 Nam 153/2 Nguyễn Thông P9 Q3 x Ấu 3 Đaminh Đạt

9 Maria Goretti Nguyễn Đặng Thiên Ân 2 11 2012 Nữ 20 Cô Giang P Hiệp Phú Q9 x Ấu 3 Yaxinta

10 Martino Phạm Đức Ân 8 4 2011 Nam 2 Tổng Hữu Định P Thảo Điền Q2 x Thiếu 1 Stephano Vinh Cha duyệt

11
Maria 

Anphong
Lưu Hồng Ân 17 10 2008 Nữ 315/22 Lê Văn Sỹ P13 Q3 x Nghĩa 1 Zita

12 Giuse Đỗ Thành Duy Ân 28 10 2007 Nam 230/10 Nguyên Xí, F13, Q.Bình Thạnh x Nghĩa 2 Phaolô Tịnh

13 Giuse Nguyễn Duy Anh 13 3 2012 Nam 126A Nguyễn Phúc Nguyên P9 Q3 x Ấu 3 Micae Hy

14 Maria Lê Vũ Kỳ Anh 27 9 2011 Nữ 22 Đường 30B P Bình An Q2 x Thiếu 1 Phanxica

15 Maria Nguyễn Hoàng Vân Anh 29 10 2011 Nữ 126A Nguyễn Phúc Nguyên P9 Q4 x Thiếu 1 Phanxica

16 Maria Teresa Bùi Phương Anh 25 3 2010 Nữ 285/125/2G CMT8 P12 Q10 x Thiếu 2 Goretti
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17 Maria Cao Nguyễn Lan Anh 24 3 2010 Nữ 112/5/6 Rạch Bùng Binh P9 Q3 x Thiếu 2 Goretti

18 Teresa Cao Nguyễn Trâm Anh 24 3 2010 Nữ 112/5/6 Rạch Bùng Binh P9 Q3 x Thiếu 2 Goretti

19 Anton Lê Đức Anh 5 7 2010 Nam 134/1/15 CMT8 P10 Q3 x Thiếu 2 Giuse Tuân

20 Maria Mai Quỳnh Anh 18 11 2010 Nữ 57/22 An Dương Vương P8 Q5 x Thiếu 2 Brigita

21 Luca Nguyễn Cát Anh 6 7 2010 Nam 178/6 Đường D1 Q. Bình Thạnh x Thiếu 2
Andre Dũng 

Lạc

22 Antôn Nguyễn Phúc Bảo Anh 27 4 2010 Nam 27A Kỳ Đồng P9 Q3 x Thiếu 2 Phero Đa

23 Maria Trần Tuyết Anh 10 5 2010 Nữ x Thiếu 2 Brigita

24 Anna Viên Lê Hoàng Anh 13 8 2010 Nữ 69/1C Nguyễn Thông P9 Q3 X Thiếu 2 Laboure

25 Phero Vũ Duy Anh 13 1 2010 Nam 240/10a CMT8 P10 Q3 x Thiếu 2 Phero Đa

26 Teresa Lâm Vy Quỳnh Anh 11 11 2009 Nữ 280/33/9b CMT8 P10 Q3 x Thiếu 3 Bernadeta

27 Phero Trần Đức Anh 17 5 2009 Nam
A10 Lô C Chung cư Trần Quốc Thảo P9 

Q3
x Thiếu 3 Andre Trông

28 Maria Nguyễn Hoàng Anh 9 11 2008 Nữ 126A Nguyễn Phúc Nguyên P9 Q3 x Nghĩa 1 Helena

29 Catarina Ngô Cát Anh 20 12 2006 Nữ
50/1/18 Nguyễn Quý Yêm, P.An Lạc, 

Q.Bình Tân.
x Nghĩa 3 Xecillia

30 Anna Phan Ngọc Ánh 30 4 2012 Nữ 324 Nguyễn Thượng Hiền P4 Q3 x Ấu 3 Monica

31
Anton 

Badova
Nguyễn Văn Thiên Bảo 29 3 2012 Nam 25/25 Trần Văn Đang P9 Q3 x Ấu 3 Đaminh Đạt

32 Gierado Nguyễn Thái Gia Bảo 28 12 2011 Nam 18/133B Trần Quang Diệu P14 Q3 x Thiếu 1 Stephano Vinh

33 Phero Phan Quốc Bảo 20 12 2011 Nam 75/64 Trần Văn Đang P9 Q3 x Thiếu 1 Stephano Vinh

34 Phaolo Phan Võ Duy Bảo 25 4 2011 Nam 61/9/4 Đất Thánh Q Tân Bình x Thiếu 1 Vinh Sơn Liêm

35 Dominico Nguyễn Lưu Gia Bảo 2008 Nam 813/8 Hoàng Sa P9 Q3 x Nghĩa 1 Phanxico Phan Cha duyệt

36 Teresa Đoàn Thái Bình 2010 Nữ 24/7 Hoàng Dư Khương P12 Q10 x Thiếu 2 Goretti Cha duyệt

37
Maria 

Catarina
Phan Hoàng Nguyệt Cát 1 6 2011 Nữ 451/10/6 Hai Bà Trưng P8 Q3 x Thiếu 1 Phanxica



38 Teresa Nguyễn Ngọc Sa Châu 9 4 2011 Nữ 158/240 Phạm Văn Hak P2 Q Tân Bình x Thiếu 1 Clara

39 Maria Teresa Huỳnh Lê Kiều Chinh 18 1 2010 Nữ 218 Nguyễn Đình Chiểu P6 Q3 x Thiếu 2 Goretti

40 Giuse Nguyễn Thành Đạt 26 10 2011 Nam 252/14 Lý Chính Thắng P14 Q3 x Thiếu 1 Stephano Vinh

41 Maria Hồ Trúc Diễm 23 4 2012 Nữ 75/23 Trần Văn Đang P9 Q3 x Ấu 3 Yaxinta

42 Giuse Viên Thiên Đức 26 1 2012 Nam 373/30A Nguyễn Đình Chiểu P5 Q3 x Ấu 3 Micae Hy

43 Martino Ngô Phan Bảo Duy 14 10 2011 Nam
489A/23/125L Huỳnh Văn Bánh P13 Q 

Phú Nhuận
x Thiếu 1 Vinh Sơn Liêm

44 Giuse Nguyễn Đình Duy 7 11 2007 Nam 232/19A Cao Thắng P12 Q10 x Nghĩa 2 Simon

45 Anton Võ Lê Duy 10 9 2007 Nam 40/12 Bùi Viện P.? Q,1 x Nghĩa 2 Simon Cha duyệt

46 Phaolo Nguyễn Lê Hoàng Giang 2 11 2011 Nam 47A/82 Trần Văn Đang P9 Q3 x Thiếu 1 Vinh Sơn Liêm

47 Maria Châu Lê Giang 13 10 2010 Nữ 210/5E CMT8 P10 Q3 x Thiếu 2 Brigita

48 Maria Đặng Ngọc Gia Hân 31 8 2011 Nữ 43D Kỳ Đồng P9 Q3 x Thiếu 1 Clara

49 Maria Goretti Hoàng Gia Hân 14 9 2010 Nữ 584 Hoàng Văn Thụ P4 Q Tân Bình x Thiếu 2 Laboure

50 Matta Nguyễn Ngọc Hân 29 8 2008 Nữ 356 điện Biên Phủ P11 Q10 x Nghĩa 1 Zita

51 Phero Trần Quang Hào 4 9 2012 Nam 67 Yên Thế P2 Q Tân Bình x Ấu 3 Đaminh Đạt

52 Phero Nguyễn Khải Hoàn 13 12 2011 Nam 280/33/33L CMT8 P10 Q3 x Thiếu 1 Stephano Vinh

53 Phaolo Đỗ Huy Hoàng 3 4 2009 Nam 58/ 91C BHTQ P9 Q3 X Thiếu 3 Toma Thiện

54 Gierado Nguyễn Quốc Hưng 29 3 2010 Nam 85/40 Rạch Bùng Binh P9 Q3 x Thiếu 2 Phero Đa

55 Phero Nguyễn Vũ Hưng 18 12 2010 Nam 240/13A CMT8 P10 Q3 x Thiếu 2 Giuse Tuân

56 Phaolo Phạm Quang Hưng 23 8 2010 Nam 318/5 Trịnh Đinh Trọng Quận Tân Phú x Thiếu 2 Giuse Tuân

57 Anna Trương Quỳnh Hương 1 6 2011 Nữ 20 Kỳ Đồng P9 Q3 x Thiếu 1 Clara

58
Maria 

Anphong
Đỗ Ngọc Thiên Hương 7 9 2011 Nữ 153/8/10 Nguyễn Thông P9 Q3 x Thiếu 1 Phanxica



59 Phero Nguyễn Nguyên Huy 9 1 2011 Nam 62/145 B1 Lí Chính Thắng P8 Q3 x Thiếu 1 Vinh Sơn Liêm

60 Andre Lư Quang Huy 7 9 2011 Nam 70 Rạch Bùng Binh P9 Q3 x Thiếu 1 Vinh Sơn Liêm

61 Antôn Hoàng Quang Huy 15 8 2010 Nam 14/10 Kỳ Đồng P9 Q3 x Thiếu 2 Giuse Tuân

62 Phaolo Lưu Trần Gia Huy 25 2 2009 Nam 25/30 Trần Văn Đang P.9 Q.3 x Thiếu 3 Toma Thiện

63 Giuse Triệu Thế Khải 7 12 2012 Nam
110 Tân Thới Nhất 01, P Tân Thới Nhất 

Q12
x Ấu 3 Micae Hy Cha duyệt

64 Vinh Sơn Lê Minh Khang 3 4 2012 Nam 245B Chung cư Ấn Quang P9 Q10 x Ấu 3 Đaminh Đạt

65 Phaolo Lưu Phạm Nguyên Khang 11 2 2011 Nam 523/29A Tùng Thiên Vương P12 Q8 x Thiếu 1 Stephano Vinh

66 Giuse Nguyễn Anh Khang 10 2 2010 Nam
76 Ngô Tất Tố Lô B 503 P19 Q Bình 

Thạnh
x Thiếu 2 Phero Đa

67 Phêrô Nguyễn Vũ Minh Khang 24 3 2010 Nam
126/6 Nguyễn Cư Trinh P Nguyễn Chí 

Thanh Q1
x Thiếu 2 Phero Đa

68 Maria Nguyễn Ninh Thiên Khanh 22 1 2012 Nữ 98/4 Trương Định P9 Q3 x Ấu 3 Monica

69 Augustino Nguyễn Nhật Khánh 2 6 2011 Nam 15B Lạc Long Quân P5 Q11 x Thiếu 1 Vinh Sơn Liêm

70 Maria Nguyễn Vũ Ngân Khánh 16 4 2010 Nữ 630/25/2 Huỳnh Tấn Phát P. Tân Phú Q.7 x Thiếu 2 Goretti

71 Giuse Trần Anh Khoa 21 8 2012 Nam
Kiot 22 chợ Trần Hữu Trang P10 Q Phú 

Nhuận
x Ấu 3 Đaminh Đạt

72 Giuse Đặng Ngọc Minh Khoa 30 10 2009 Nam 25/51 Trần Văn Đang P9 Q3 x Thiếu 3 Giuse Lựu

73 Dominico Ngô Hoàng Minh Khoa 25 12 2009 Nam 174/22 Lý Chính Thắng P7 Q3 x Thiếu 3 Andre Trông

74 Phêrô Nguyễn Ngọc Đăng Khoa 19 5 2005 Nam 584/6 Nguyễn Chí Thanh x Hiệp 1 Phêrô Tự

75 Giuse Lê Minh Khôi 31 5 2012 Nam
244/13 Huỳnh Văn Bánh P11 Q Phú 

Nhuận
x Ấu 3 Đaminh Đạt

76 Giuse Nguyễn Trần Nguyên Khôi 26 4 2011 Nam x Thiếu 1 Stephano Vinh

77 Phaolo Phan Nguyên Khôi 24 4 2011 Nam 146/60/6 Trương Đăng Quế P3 Q Gò Vấp x Thiếu 1 Vinh Sơn Liêm

78 Vinh Sơn Ngô Hoàng Anh Khôi 24 11 2009 Nam 174/22 Lý Chính Thắng P7 Q3 x Thiếu 3 Andre Trông

79
Gioan 

Giêrađô
Phạm Đăng Khôi 7 12 2009 Nam 95/56 Huỳnh Văn Bánh P17 Q Phú Nhuận x Thiếu 3 Andre Trông



80
Giuse 

Martino
Huỳnh Lê Khương 15 3 2008 Nam 218 Nguyễn Đình Chiểu P6 Q3 x Nghĩa 1 Đaminh Ninh

81 Matta Nguyễn Lê Thiên Kim 20 8 2012 Nữ 127/53 Ba Vân P14 Q Tân Bình x Ấu 3 Yaxinta

82 Ane Trương Nguyễn Trúc Lam 2 4 2012 Nữ 75/20A Trần Văn Đang P9 Q3 x Ấu 3 Yaxinta

83 Anna Lê Mỹ Linh 2010 Nữ 252/45 Lý Chính Thắng P9 Q3 x Thiếu 2 Laboure Cha duyệt

84 Phaolo Nguyễn Lê Hoàng Long 2 11 2011 Nam 47A/82 Trần Văn Đang P9 Q3 x Thiếu 1 Vinh Sơn Liêm

85
Gioan 

Baotixita
Trần Cao Phi Long 6 2 2009 Nam 25/30 Trần Văn Đang P.9 Q.3 x Thiếu 3 Toma Thiện

86 Gioan Võ Hoàng Long 5 8 2009 Nam 40/12 Bùi Viện P.Phạm Ngũ Lão Q1 x Thiếu 3 Giuse Lựu Cha duyệt

87 Giuse Huỳnh Thiên Minh 30 11 2010 Nam 284/15/22 Lê Văn Sỹ P14 Q3 x Thiếu 2 Giuse Tuân

88 Giuse Nguyễn Anh Minh 2008 Nam 25/14 Trần Văn Đan P.9 Q.3 x Nghĩa 1 Đaminh Ninh Cha duyệt

89 Teresa Lê Thị Ái My 30 8 2012 Nữ 75/64 Trần Văn Đang P9 Q3 x Ấu 3 Yaxinta

90 Maria Phạm Ngọc Bảo Nghi 19 9 2012 Nữ 2 Tổng Hữu Định P Thảo Điền Q2 x Ấu 3 Monica Cha duyệt

91 Teresa Nguyễn Ngọc Bảo Nghi 29 10 2011 Nữ 10/30 Kỳ Đồng P9 Q3 x Thiếu 1 Phanxica

92 Teresa Vũ Nguyễn Xuân Nghi 18 8 2011 Nữ 49/11 Trần Văng Đang P9 Q3 x Thiếu 1 Phanxica Cha duyệt

93
Gierado 

Maria
Huỳnh Vũ Phúc Nguyên 16 4 2012 Nam 88/81 Bà Huyện Thanh Quan P9 Q3 x Ấu 3 Đaminh Đạt

94 Phero Nguyễn Khôi Nguyên 28 3 2012 Nam 107 Ngô Gia Tự P2 Q10 x Ấu 3 Micae Hy Cha duyệt

95 Maria Trần Phạm Thảo Nguyên 20 2 2011 Nữ 154 Phùng Văn Cung P4 Q Phú Nhuận x Thiếu 1 Clara

96

Anton 

Badova 

Maria

Nguyễn Lưu Bảo Nhân 12 10 2012 Nam 219/55 Trần Văn Đang P11 Q3 x Ấu 3 Đaminh Đạt

97 Giuse Thái Minh Nhật 7 5 2012 Nam 62 Bùi Văn Thêm P9 Q Phú Nhuận x Ấu 3 Micae Hy

98 Cecilia Nguyễn Ngọc Yến Nhi 2008 Nữ Lô D CC Ấn Quang Q.10 x Nghĩa 1 Zita Cha duyệt

99 Maria Nguyễn Vũ An Nhiên 17 6 2012 Nữ
126/6 Nguyễn Cư Trinh P Nguyễn Cư 

Trinh Q1
x Ấu 3 Yaxinta

100 Phaolo Trần Đình Phong 2008 Nam 47C/2 Trần Văn Đang P9 Q3 x Nghĩa 1 Đaminh Ninh Cha duyệt



101 Giuse Tào Thiên Phú 25 3 2012 Nam 8/58 Nguyễn Đình Khơi P4 Q Tân Bình x Ấu 3 Micae Hy

102
Gioan 

Baotixita
Vũ Thiên Phúc 20 5 2012 Nam 13A Trần Văn Đang P9 Q3 x Ấu 3 Micae Hy

103 Giuse Nguyễn Thiên Phúc 1 12 2012 Nam 86 Nguyễn Thông P9 Q3 x Ấu 3 Micae Hy

104 Giuse Vũ Thiện Phúc 13 9 2011 Nam 453/134 Lê Văn Sỹ P12 Q3 x Thiếu 1 Stephano Vinh

105 Giuse Trần Đức Phúc 24 10 2011 Nam 25/39 Trần Văn Đang P9 Q3 x Thiếu 1 Stephano Vinh

106 Maria Nguyễn Hồng Phúc 7 4 2011 Nữ 184/26 Phạm Văn Hai P3 Q Tân Bình x Thiếu 1 Phanxica

107 Phero Nguyễn Tấn Phước 12 11 2011 Nam 301/19 Lê Văn Sỹ P13 Q13 x Thiếu 1 Stephano Vinh

108 Anphongso Huỳnh Kim Thiên Quốc 22 8 2012 Nam 25/42 Trần Văn Đang P9 Q3 x Ấu 3 Đaminh Đạt

109 Augustino Phan Gia Quốc 14 10 2012 Nam 240/11 Cách Mạng Tháng TámP10 Q3 x Ấu 3 Micae Hy

110 Catarina Đỗ Nguyễn Nhật Quyên 2 9 2011 Nữ 153/8/24 Nguyễn Thông P9 Q3 x Thiếu 1 Phanxica

111 Maria Đào Như Quỳnh 11 3 2007 Nữ 37 Trương Quốc Dung x Nghĩa 2 Agata

112 Maria Phạm Khánh Quỳnh 19 9 2010 Nữ
D12/341 Ấp 4 xã Phong Phú huyện Bình 

Chánh
x Thiếu 2 Cha duyệt

113 Maria Nguyễn Hải Tâm Tâm 10 2 2009 Nữ 51/118/21 Cao Thắng P3 Q3 x Thiếu 3 Colleta

114 Maria Nguyễn Ngọc Lam Thanh 6 6 2011 Nữ 382/7-9 Điện Biên Phủ P11 Q10 x Thiếu 1 Clara

115 Teresa Nguyễn Võ Hoàng Thanh 24 10 2010 Nữ 83/18 Hòa Hưng P12 Q10 x Thiếu 2 Brigita

116
Gioan 

Baotixita
Hoàng Gia Thành 2010 Nam 309/7 Nguyễn Văn Trỗi P1 QTB x Thiếu 2

Andre Dũng 

Lạc
Cha duyệt

117 Maria Nguyễn Lê Thanh Thảo 28 1 2010 Nữ 322/32 Nguyễn Đình Chiểu P4 Q3 x Thiếu 2 Goretti

118 Maria Nguyễn Thanh Thảo 11 2 2010 Nữ 252/14 Lý Chính Thắng P14 Q3 x Thiếu 2 Goretti

119 Matta Tăng Thanh Thiên 17 1 2012 Nữ 152/46 Lý Chính Thắng P7 Q3 x Ấu 3 Monica

120 Gioan Bosco Tăng Quốc Thiên 23 1 2008 Nam 152/46 Lý Chính Thắng P7 Q3 x Nghĩa 1 Đaminh Ninh

121 Giuse Nguyễn Trần Minh Thiện 5 8 2011 Nam
A25/20 Quốc lộ 50 Bình Hưng Bình 

Chánh
x Thiếu 1 Stephano Vinh



122 Gierado Tống Trí Thiện 19 4 2011 Nam 308/22 Cách Mạng Tháng Tám  P10 Q3 x Thiếu 1 Vinh Sơn Liêm

123 Giuse Trần Nguyễn Quốc Thiện 18 8 2010 Nam 13A1 Kỳ Đồng P9 Q3 x Thiếu 2 Giuse Tuân

124 Phero Trần Minh Thiện 19 4 2009 Nam 40/14 Lam Sơn, Bình Thạnh x Thiếu 3 Toma Thiện Cha duyệt

125 Giuse Dương Minh Thông 17 8 2007 Nam 220/68 Lê Văn Sỹ P14 Q3 x Nghĩa 2 Nicola Thể

126 Monica Nguyễn Hoàng Minh Thùy 20 2 2012 Nữ 1 Tôn Thất tùng P Phạm Ngũ Lão Q1 x Ấu 3 Yaxinta

127 Maria Lê Minh Thùy 30 4 2012 Nữ
100/31/7 Đinh Tiên Hoàng P1 Q Bình 

Thạnh
x Ấu 3 Cha duyệt

128 Maria Teresa Nguyễn Lê Ngọc Tiên 1 10 2011 Nữ 2/11 Kỳ Đồng P9 Q3 x Thiếu 1 Clara

129 Maria Nguyễn Ngọc Bích Trâm 2009 Nữ 100 Rạch Bùng Binh P.9 Q.3 x Thiếu 3 Bernadeta Cha duyệt

130 Maria Trần Duy Bảo Trân 14 8 2012 Nữ 47A/92 Trần Văn Đang P9 Q3 x Ấu 3 Yaxinta

131 Maria Dương Thị Thanh Trúc 21 4 2012 Nữ 1/60/20D Trần Văn Đang P9 Q3 x Ấu 3 Yaxinta

132 Maria Trần Nguyễn Nhã Trúc 27 3 2012 Nữ 77 Bùi Thị Xuân Q1 x Ấu 3 Yaxinta

133 Anna Hồ Thị Thanh Trúc 22 9 2011 Nữ 20/52 Kỳ Đồng P9 Q3 x Thiếu 1 Clara

134 Maria Trần Bảo Trúc 21 10 2011 Nữ 283/12 CMT8 P12 Q10 x Thiếu 1 Clara

135 Phero Nguyễn Hoàng Tuấn 16 2 2009 Nam 25/36 Trần Văn Đang P9 Q3 x Thiếu 3 Toma Thiện

136 Giuse Nguyễn Sơn Tùng 2010 Nam
110 Tân Thới Nhất 01, P Tân Thới Nhất 

Q12
x Thiếu 2 Giuse Tuân Cha duyệt

137 Anna Nguyễn Hồ Nhã Uyên 7 9 2011 Nữ 85/14 Rạch Bùng Binh P9 Q3 x Thiếu 1 Clara

138 Anna Tần Nguyễn Phương Uyên 24 10 2011 Nữ 55/10 Trần Văn Đan P9 Q3 x Thiếu 1 Phanxica

139 Maria Đinh Hoàng Uyên 22 12 2009 Nữ
Căn hộ I1 - 1106 Hà Đô Centrosa, 200 

Đường 3/2, P12 Q10
x Thiếu 3 Goretti Cha duyệt

140 Teresa Lê Ngọc Thiên Vân 24 7 2012 Nữ 134/1/15 Cách Mạng Tháng Tám P10 Q3 x Ấu 3 Yaxinta

141 Isave Phạm Minh Vân 19 9 2011 Nữ x Thiếu 1 Phanxica



142 Giuse Vũ Cao Thiên Vĩ 12 4 2011 Nam 85/10/23 Rạch Bùng Binh P9 Q3 x Thiếu 1 Vinh Sơn Liêm

143 Maria Huỳnh Nguyễn Quang Vinh 31 3 2012 Nam 122B Rạch Bùng Binh P9 Q3 x Ấu 3 Micae Hy

144 Maria Trương Huỳnh Khánh Vy 10 6 2012 Nữ 20/13A Kỳ Đồng P9 Q3 x Ấu 3 Yaxinta

145
Teresa 

Calcutta
Phạm Vũ Khánh Vy 3 7 2011 Nữ

525/15 Huỳnh Văn Bánh P14 Q Phú 

Nhuận
x Thiếu 1 Phanxica

146 Maria Nguyễn Trần Khánh Vy 6 8 2009 Nữ 285/139 CMT8 P12 Q10 x Thiếu 3 Regina

147 Maria Tào Thiên Ý 30 12 2010 Nữ 8/58 Nguyễn Đình Khơi P4 Q Tân Bình x Thiếu 2 Brigita


